
Ngày Ca thi Lớp-Khoá Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng
Địa điểm thi

Ca 1: 8h00 - 9h30 Tin học ứng dụng trong KT 1 37
Phòng Đa Năng Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

Ca 2: 10h00 - 11h30 Tin học ứng dụng trong KT 1 37
Phòng Đa Năng Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

Ca 3: 13h00 - 14h30 Tin học ứng dụng trong KT 1 37
Phòng Đa Năng Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành QT

(Kỹ năng đọc)
4 39

Phòng 402,403,404,405

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành KT

(Kỹ năng đọc)
5 41

Phòng 302,303,304,305,406

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành QT

(Kỹ năng Viết)
4 39

Phòng 402,403,404,405

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành KT

(Kỹ năng Viết)
5 41

Phòng 302,303,304,305,406

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành QT

(Kỹ năng Nghe)
4 39

Phòng 402,403,404,405

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành KT

(Kỹ năng Nghe)
5 41

Phòng 302,303,304,305,406

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành QT

(Kỹ năng Nói)
4 39

Phòng 402,403,404,405

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành KT

(Kỹ năng Nói)
5 41

Phòng 302,303,304,305,406

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

10/11/2017 13h-14h30 K23 KT Kiểm toán căn bản 3 37
Phòng 404; 405; 406 Nhà C 193 Vĩnh Hưng 

Hoàng Mai Hà Nội

K23 KT Phân tích báo cáo tài chính 3 37
Phòng 404; 405; 406 Nhà C 193 Vĩnh Hưng 

Hoàng Mai Hà Nội
8h30-9h30

07h15: Cán bộ và sinh viên có mặt

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ biến QC thi

 07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

08h45: Thu bài

08h55: Phát đề kỹ năng Viết

09h00: Tính giờ làm bài

09h45: Thu bài

09h55: Phát đề kỹ năng Nghe

10h00: Tính giờ làm bài

10h30: Thu bài

13h30: Cán bộ và sinh viên có mặt

13h45: Gọi sinh viên vào phòng thi

13h50: Thi

K23  KT

13/11/2017

K2410/11/2017

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

HỆ: CHÍNH QUY

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KINH TẾ

9/11/2017



Ngày Ca thi Lớp-Khoá Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng
Địa điểm thi

K23 QT Phân tích báo cáo tài chính 3 37
Phòng: 303; 304; 305 

 Nhà C- 193 Phố Vĩnh Hưng

K24 KT1 3 35
Phòng: 303; 304; 305

 Nhà C- 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

K24 KT2 3 35
Phòng: 404;405; 406

 Nhà C- 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

K24 QT1 2 35
Phòng 302; 303 

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

K24 QT2 2 35
Phòng 304; 305

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

K25KT1 2 41
Phòng 303,304 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25QT2 2 41
Phòng 302,305 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

3 40
Phòng 404,405,406 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng 

Hoàng Mai Hà Nội

2 25
Phòng 402,403 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng 

Hoàng Mai Hà Nội

K25QT1 2 41
Phòng 303,304 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25KT2 2 41
Phòng 302,305 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K26KT
Tiếng Việt & soạn thảo văn 

bản quản lý doanh nghiệp
3 35

Phòng 404,405,406 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng 

Hoàng Mai Hà Nội

K25KT1 2 41
Phòng 303,304 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25QT2 2 41
Phòng 302,305 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25QT1 2 41
Phòng 303,304 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25KT2 2 41
Phòng 302,305 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K23 KT Kế toán thuế 3 37
Phòng 404; 405; 406 Nhà C 193 Vĩnh Hưng 

Hoàng Mai Hà Nội

K25KT1 2 41
Phòng 303,304 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25QT2 2 41
Phòng 302,305 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

10h-11h30

Kinh tế vi mô

Tiếng Việt & soạn thảo văn 

bản quản lý doanh nghiệp

K26 QT, 

QK

8h30-9h30

8h-9h30

13/11/2017

15/11/2017

20/11/2017

22/11/2017

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Kế toán quản trị

8h-9h30

8h-9h30

10h-11h30

Luật kinh doanh

13h-14h30 Quản trị nhân lực

10h-11h30

Lý thuyết tài chính tiền tệ



Ngày Ca thi Lớp-Khoá Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng
Địa điểm thi

K24 KT1 3 35
Phòng: 303; 304; 305

 Nhà C- 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

K24 KT2 3 35
Phòng: 404;405; 406

 Nhà C- 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

K24 QT1 2 35
Phòng 302; 303 

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

K24 QT2 2 35
Phòng 304; 305

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Ca 1: 8h00 - 9h30 K23 QT1 Tin học ứng dụng trong QT 3 37
Phòng Đa Năng Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

Ca 2: 10h00 - 11h30 K23 QT2 Tin học ứng dụng trong QT 3 37
Phòng Đa Năng Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

Ca 3: 13h00 - 14h30 K23 QT3 Tin học ứng dụng trong QT 3 37
Phòng Đa Năng Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25KT1 2 41
Phòng 303,304 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25QT2 2 41
Phòng 302,305 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25QT1 2 41
Phòng 303,304 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25KT2 2 41
Phòng 302,305 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25KT1 2 41
Phòng 303,304 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25QT2 2 41
Phòng 302,305 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25QT1 2 41
Phòng 303,304 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K25KT2 2 41
Phòng 302,305 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

K23 KT Kế toán tài chính phần 3 3 37
Phòng 404; 405; 406 Nhà C 193 Vĩnh Hưng 

Hoàng Mai Hà Nội

K23 QT Quản trị dự án 3 37
Phòng: 303; 304; 305 

 Nhà C- 193 Phố Vĩnh Hưng

K24 KT1 3 35
Phòng: 303; 304; 305

 Nhà C- 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

K24 KT2 3 35
Phòng: 404;405; 406

 Nhà C- 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Nguyên lý thống kê

22/11/2017

Marketing

24/11/2017

8h-9h30

8h-9h30

10h-11h30

10h-11h30

13h-14h30

Marketing

29/11/2017

8h-9h30

23/11/2017

Ngân hàng thương mại10h-11h30

Kinh tế lượng

Kế toán tài chính phần 110h-11h30

27/11/2017



Ngày Ca thi Lớp-Khoá Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng
Địa điểm thi

K24 QT1 2 35
Phòng 302; 303 

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

K24 QT2 2 35
Phòng 304; 305

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

29/11/2017 8h-11h30 K25QT1 2 41
Phòng Đa Năng Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

1/12/2017 8h-11h30 K25KT2 2 41
Phòng Đa Năng Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng 

Mai Hà Nội

8h-9h30
K26 QT, 

QK
Toán ứng dụng trong kinh tế 4 43

Phòng 303,304,304,305 Nhà C - 193 Vĩnh 

Hưng Hoàng Mai Hà Nội

10h-11h30 K26KT Toán ứng dụng trong kinh tế 3 36
Phòng 303,304,305 Nhà C - 193 Vĩnh Hưng 

Hoàng Mai Hà Nội

07h15: Cán bộ và sinh viên có mặt

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ biến QC thi

 07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

08h45: Thu bài

K26

(KT+QT)

Tiếng Anh cơ bản học phần 1

(Kỹ năng Đọc)
9 38

08h55: Phát đề kỹ năng Viết

09h00: Tính giờ làm bài

09h45: Thu bài

K26

(KT+QT)

Tiếng Anh cơ bản học phần 1

(Kỹ năng Viết)
9 38

09h55: Phát đề kỹ năng Nghe

10h00: Tính giờ làm bài

10h30: Thu bài

K26

(KT+QT)

Tiếng Anh cơ bản học phần 1

(Kỹ năng Nghe)
9 38

13h30: Cán bộ và sinh viên có mặt

13h45: Gọi sinh viên vào phòng thi

13h50: Thi Nói

K26

(KT+QT)

Tiếng Anh cơ bản học phần 1

(Kỹ năng Nói)
9 38

07h15: Cán bộ và sinh viên có mặt

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ biến QC thi

 07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

08h45: Thu bài

K25

(KT+QT)

Tiếng Anh cơ bản học phần 2

(Kỹ năng Đọc)
8 41

08h55: Phát đề kỹ năng Viết

09h00: Tính giờ làm bài

09h45: Thu bài

K25

(KT+QT)

Tiếng Anh cơ bản học phần 2

(Kỹ năng Viết)
8 41

09h55: Phát đề kỹ năng Nghe

10h00: Tính giờ làm bài

10h30: Thu bài

K25

(KT+QT)

Tiếng Anh cơ bản học phần 2

(Kỹ năng Nghe)
8 41

13h30: Cán bộ và sinh viên có mặt

13h45: Gọi sinh viên vào phòng thi

13h50: Thi Nói

K25

(KT+QT)

Tiếng Anh cơ bản học phần 2

(Kỹ năng Nói)
8 41

K26 QK 3 38

13h-14h30

8/12/2017

29/11/2017

Tháng 12 

(theo lịch 

chung của 

trường ) 

Tin học đại cương

Tháng 12

(theo kế 

hoạch nhà 

trường )

Tháng 12

(theo kế 

hoạch nhà 

trường )

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác Lênin

Quản trị tài chính

Phòng 

302,303,304,305,402,403,404,405,406

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Phòng 302,303,304,305,402,404,405,406

Nhà C - 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Phòng 

302,303,304,305,402,403,404,405,406

Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội



Ngày Ca thi Lớp-Khoá Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng
Địa điểm thi

K26 KT 3 35

K26 QT 3 35

Hà Nội, ngày 25  tháng 10 năm 2017

TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Tiến HùngNguyễn Văn Hải

Người lập biểu

Tháng 12

(theo kế 

hoạch nhà 

trường )

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác Lênin

Ghi chú : CBCT và sinh viên có mặt ở địa điểm thi trước 20 phút

Phòng 

302,303,304,305,402,403,404,405,406

Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội


